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	Stt
	Tên tổ chức
	Người đại diện theo pháp luật
	Địa chỉ trụ sở chính
	Số điện thoại liên hệ


	I.
	Các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	1. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang
	Bà Đặng Nguyễn Hồng Châu
	Số 1 Nguyễn Thái Học, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
	0763.857.763

	2. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Ông Đoàn Huy Văn
	Số 40 Lý Thường Kiệt, phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0643.512.042

	3. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá 
tài sản tỉnh Bạc Liêu
	Bà Huỳnh Ngọc Thúy
	Số 6 Nguyễn Tất Thành, phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	02913.825.386

	4. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn
	Bà Ngô Lan Phương
	Tổ 7B, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	02813.875.790

	5. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang
	Ông Lê Anh Tuấn
	Số 67 Nguyễn Văn Cừ, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	02403.554.797

	6. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh
	Ông Nguyễn Đức Hạnh
	Số 8 Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	02413.874.777

	7. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre
	Bà Dương Thị Nhanh
	Số 15 Thủ Khoa Huân, phường 3, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	0753.823.667

	8. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương
	Ông Nguyễn Tất Thắng
	Số 469 đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	06503.859.653

	9. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định
	Bà Đặng Thị Ngọc Uyên
	Số 37 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	0563.822.216

	10. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước
	Ông Ngô Điền Long 
	Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	06513.860.216

	11. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận
	Ông Ngô Giang Bảo
	Số 6 Nguyễn Tất Thành, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	0623.832.720

	12. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau
	Ông Nguyễn Thanh Bình
	Số 7, đường Số 12, khóm 8, phường 5, Tp Càu Mau, tỉnh Cà Mau
	07803.837.441

	13. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng
	Bà Nguyễn Thị Hảo
	Số 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, Tp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	0263.855032

	14. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ
	Ông Nguyễn Văn Nhu
	Số 128D đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	07103.828.864

	15. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng
	Ông Trần Văn Ân
	Số 16 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng
	05113.895.593

	16. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk
	Ông Nguyễn Thanh Vũ
	Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623 942 424

	17. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông
	Bà Đinh Thị Mùi
	Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	05012216865

	18. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên
	Bà Nguyễn Thị Ngư (Phó Giám đốc phụ trách)
	xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	02303953169

	19. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai
	Ông Nguyễn Thiên Thái
	Số 1B, đường 30/4, phường Thanh Bình, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	0613.816.426

	20. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp
	Ông Huỳnh Hữu Tánh
	Số 113 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	0673.852.059

	21. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai
	Ông Nguyễn Cao Trí
	46 Lê Thánh Tôn, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
	0593.826.628

	22. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang
	Ông Phạm Ngọc An
	đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	02193.864.603

	23. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam
	Ông Đào Xuân Chiến
	đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	03513.845.968

	24. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội
	Ông Ngô Hùng Minh
	Số 2 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
	02433553359

	25. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh
	Ông Đinh Hồng Tâm
	Số 166, đường Hà Huy Tập,                           TP Hà Tĩnh.
	02393579999

	26. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương
	Ông Nguyễn Văn Sơn
	Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	03203.845.363

	27. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng
	Ông Trần Thanh Cường 
	Số 112 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
	0313.790.999

	28. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình
	Ông Tạ Văn Sinh
	Tổ 18 Hai Bà Trưng, phường Phương Lâm, Tp Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	02186.250.164

	29. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh
	Ông Phạm Văn Sỹ
	19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
	0838.119.849

	30. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Số 02 Ngô Quyền, KV4, phường 5, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	07112.218.345

	31. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên
	Ông An Xuân Thư
	Đường An Vũ, phường Hiến Nam, tỉnh Hưng Yên
	02213.552.151

	32. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
	Bà Nguyễn Bích Phượng
	Số 77 đường 23/10, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	0258.327.698

	33. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang
	Ông Phạm Văn Cường
	Số 16 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, Tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	0773.816.344

	34. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum
	Ông Đinh Xuân Thủy
	Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	02603391069

	35. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu
	Ông Đỗ Khắc Tiến
	Số 002, phường Đoàn Kết, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	02313.792.258


	36. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai
	Ông Phạm Ngọc Nghĩa
	Số 151 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	0203.824.914

	37. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn
	Bà Sầm Thị Hoa
	413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, Tp Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	0253.719.220

	38. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng
	Ông Vũ Văn Thúc
	Số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	0633.820.282

	39. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nam Định
	Ông Lê Anh Tuấn
	Số 169 Mạc Thị Bưởi, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
	03503.836.335

	40. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An
	Ông Nguyễn Ngọc Minh
	Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	0915 228 868

	41. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình
	Ông Lã Khắc Khánh
	Số 19 Tràng An, phường Đồng Thành, tỉnh Ninh Bình
	0303.896.908

	42. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận
	Ông Lê Văn Nghiêm Thiện
	Số 94 đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	0949232151

	43. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ
	Bà Đỗ Thị Kiên Tâm
	đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	02103.384.4209

	44. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên
	Ông Đinh Giác
	Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	0573.843.937

	45. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình
	Ông Phạm Lê Sơn
	Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	0965954333

	46. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam
	Ông Phan Văn Cường
	Số 6 Nguyễn Chí Thanh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	05103.812.099 0983007025

	47. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi
	Ông Võ Tấn Lựu
	Đường Nguyễn Thiệu, tổ 11, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	0553.828.925

	48. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh
	Bà Nguyễn Thị Xuân
	Cột 3, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng  Ninh
	0332.488.899

	49. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị
	Ông Nguyễn Hữu Bắc
	Đường 9D, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	0533.550.852

	50. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng
	Ông Lương Văn Chỗ
	Số 344 Lý Thường Kiệt, phường 4, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	02993616301

	51. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La
	Bà Hoàng Thị Mịnh
	Ngõ 7A, tổ 8, phường Chiềng Lề, Tp Sơn La, tỉnh Sơn La
	021238568569

	52. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh
	Bà Nguyễn Thị Lý
(Phó Giám đốc phụ trách)
	Số 82, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	0663.813.218

	53. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình
	Ông Phạm Văn Hiệp
(Phó Giám đốc phụ trách)
	Số 6 Hai Bà Trưng, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	02273.743.199

	54. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên
	Bà Nguyễn Thị Quyên
	Số 7 Cách mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02603.656.585

	55. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa
	Ông Mai Văn Đông                
	Tầng 2, Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, p.Đông Hương, TPTH
	02373859453

	56. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
	Ông Phan Tiến Dũng 
	Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	0543.589.567

	57. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang
	Bà Lê Yến Hiếu
	Số 17 Hùng Vương, phường 7, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	0908.122.717

	58. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang
	Ông Vũ Đức Đa
	Số 6, đường Chiến thắng Sông Lô, tổ 7, phường Tân Quang, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	0273.816.375

	59. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long
	Ông Nguyễn Hoàng Danh
	Số 8 đường 30/4, phường 1, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	0703.826.232

	60. 
	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc
	Ông Trần Quốc Huy
	Đường Phạm Văn Đồng, phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	02113862165

	61. 
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái
	Ông Trần Quang Trung
	Số 27 Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	0293.856.699

	II.
	Các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

	62. 
	Công ty đấu giá hợp danh A&G Việt Nam
	Bà Đỗ Thị Thu Hường
	Số 12 TT29 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	0983.686.099

	63. 
	Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
	Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh
	Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
	 

	64. 
	Công ty cổ phần AIC Hà Nội
	Ông Ngô Văn Liệu
	Số 103/D7 Bắc Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
	0247732077

	65. 
	Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam
	Bà Lê Hoàng Anh
	Nhà B1 đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	 

	66. 
	Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam
	Bà Mai Thị Hòa
	LK 2.4 khu nhà liền kề tổ 9 Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	02466526698

	67. 
	Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Hà Thành
	Ông Dương Đình Thức
	Số 25-27 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	02466809753

	68. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Văn
	Bà Phan Thị Thu Hoài
	P1 D4, Thủ Lệ, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
	02462734005

	69. 
	Công ty cổ phần đấu giá Thành An
	Ông Lương Ngọc Hà
	- Trụ sở: Số 266 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm,                Hà Nội
	 

	70. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh:
	

	71. 
	
	
	+ Số 522 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	

	72. 
	
	
	+ Số 33A phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	

	73. 
	Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam
	Bà Nguyễn Thị Thu Giang
	- Trụ sở: Số 149A, đường Lê Duẩn, phường  Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439842728

	74. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh: Số 4/A13 khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng.
	

	75. 
	Công ty cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam
	Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng
	Số 5 ngõ11/51 phố Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội
	 02436620888

	76. 
	Công ty cổ phần đấu giá Hồng Hà
	Bà Nguyễn Thị Hoài
	Số 12A ngách 87 ngõ Trại Cá, phố Trương Định, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 

	77. 
	Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam
	Ông Nguyễn Đình Kiên
	Tổ 37 cụm 6, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
	 0913083064

	78. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Nam
	Ông Lưu Đức Vượng
	- Trụ sở: Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
	02485856595

	79. 
	
	
	- Văn phòng đại diện: Số 214, ô HH3, lô CC6, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
	 

	80. 
	Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC
	Ông Đinh Quang Vũ
	Tòa nhà Sông Hồng số 2 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm
	02439722218

	81. 
	Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội
	Bà Phan Minh Dung
	Số 37 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm
	0249368428

	82. 
	Công ty cổ phần đấu giá Nam Việt
	Ông Nguyễn Xuân Sang
	Số 21, ngõ 124/22, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ. ĐT: 0914261152
	 

	83. 
	Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia
	Ông Quản Văn Minh
	- Trụ sở: Số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng
	02437622620

	84. 
	
	
	- Văn phòng đại diện:
	

	85. 
	
	
	+ Số 57 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
	

	86. 
	
	
	+ Số 5, tổ dân phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	

	87. 
	
	
	+ Lô số 6-BT3, khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
	

	88. 
	Công ty TNHH khai thác, quản lý nhà và đấu giá tài sản
	Ông Lê Minh Công
	Số nhà 12B05, dãy nhà CT1, Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
	 

	89. 
	Công ty cổ phần đấu giá Toàn Cầu
	Ông Nguyễn Việt
	- Trụ sở: Số 15, ngõ 62 Đại La, phường Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0989588568

	90. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh:Lô CC6, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
	

	91. 
	Công ty cổ phần đấu giá Việt Á
	Ông Đỗ Dương Hùng
	Số 168 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	0913999902

	92. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á
	Ông Ngô Việt Quân
	Số 2 ngõ 40 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	0906915686

	93. 
	Công ty cổ phần ĐG Việt Nam
	Ông Bùi Ngô Mẫn
	Số 41 ngách 342/41 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
	0982226166

	94. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh
	Ông Ngô Thanh Tân
	Số 202 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	 

	95. 
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và đấu giá Hoàng Gia
	Ông Phạm Ngọc Huy
	số 1 ngách 296/11 tổ 16 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
	02462843536

	96. 
	Công ty TNHH một thành viên bán đấu giá tài sản Thành Đạt
	Ông Lê Bá Thành
	Số 72C, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 

	97. 
	Công ty cổ phần đấu giá OCD
	Bà Nguyễn Thị Khanh
	P1102 tầng 3 tòa nhà OCD, 29 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
	 

	98. 
	Công ty cổ phần đấu giá Tràng An
	Ông Đặng Anh Tuấn
	Số 122/68/173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 
	0913551069

	99. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương
	Ông Nguyễn Hải Hưng
	Số 77, phố Tây Sơn, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
	0988576089

	100. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam
	Ông Nguyễn Vũ Hải
	- Trụ sở: Số 41 ngõ 55 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	0904707404

	101. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh: Số 71 ngõ 125 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	

	102. 
	Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long
	Bà Lương Thị Tâm
	Số 54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn  Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	02438226024

	103. 
	Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun
	Ông Lê Tuấn Hải
	- Trụ sở: số 59 ngõ 175 phố Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
	02435668143

	104. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh: 
	

	105. 
	
	
	+ Số 26 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	

	106. 
	
	
	+ Số 59 ngõ 175 phố Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
	

	107. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Miền Bắc
	Ông Nguyễn Lưu Hoàng
	Số 01 dãy 4, TT Cty xây dựng số 2, TDP số 8, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
	 

	108. 
	Công ty cổ phần đấu giá Á Âu
	Ông Bùi Trọng Hào
	Tầng 5 B14, Khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
	0913392838

	109. 
	Công ty cổ phần đấu giá An Phát
	Ông Nguyễn Văn Hùng
	- Trụ sở: Số 7 ngõ 291/42/26 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
	0904335135

	110. 
	
	
	- Địa điểm kinh doanh: Số 18 lô M1, KĐT Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	

	111. 
	Công ty cổ phần đấu giá Thuận Phát
	Ông Nguyễn Hồng Giang và ông Phạm Tiến Sơn
	Số 152 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	112. 
	Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam
	Bà Lê Hoàng Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Nhà B1, đường Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	0947241986

	113. 
	Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung
	Ông Nguyễn Ngọc Anh
	Tầng 15 tòa nhà 319 BQP, 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	 

	114. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Hòa
	Ông Nguyễn Đình Minh
	Số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
	02422606636

	115. 
	Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát
	Ông Nguyễn Đức Vinh
	Số 15, ngõ 438 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
	02439999556

	116. 
	Công ty cổ phần phát triển Thành Phúc
	Ông Hoàng Việt Phước
	Số 108, ngõ 97 phố Vọng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0903885686

	117. 
	Công ty cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro
	Ông Nguyễn Hữu Đắc
	Số 6, ngõ 595 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
	0983272818

	118. 
	Công ty TNHH định giá đấu giá Cimeico
	Ông Nguyễn Lê Hoan
	Số 59A, đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
	02437675603

	119. 
	Công ty cổ phần đấu giá Nam Long
	Ông Nguyễn Huy Long
	Số 12A, ngách 32, ngõ 424 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0964125668

	120. 
	Công ty cổ phần tư vấn đấu giá Hà Nội
	Ông Trần Văn Thi
	Số 6 ngách 143/99/7 đường Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	 

	121. 
	Công ty cổ phần đấu giá Hướng Việt
	Ông Nguyễn  Quang Hiếu
	Số 8, ngách 28/10/ đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
	0916510119

	122. 
	Công ty cổ phần cung cấp thông tin và đấu giá Thuận Long
	Ông Phạm Thanh Bình và ông Phan Hồng Long
	Phòng 206, tầng 2, tòa nhà số 8, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
	0439955152

	123. 
	Công ty cổ phần đấu giá PAC Việt Nam
	Bà Trịnh Thị Thủy
	Số 110 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 
	01658963985

	124. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt
	Ông Nguyễn Đình Hưng
	Số 6 lô B9, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0982591881

	125. 
	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam
	Ông Vũ Đức Hoàng
	Phòng 703 tầng 7, tòa nhà Công ty tem, số 14 phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439726126

	126. 
	Công ty cổ phần đấu giá Nghĩa Phát
	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Số 33, ngõ 162, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	02438232275

	127. 
	Công ty TNHH quản lý và đấu giá tài sản AZ
	Ông Nguyễn Ngọc Liên
	Số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0915149999

	128. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng
	Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
	Số 22, Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
	0972603132

	129. 
	CTCP dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá 2E HHT Việt Nam
	Ông Nguyễn Phạm Vũ
	Số 2E phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 
	01666778898

	130. 
	Trung tâm bán đấu giá tài sản -  Chi nhánh CTCP đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam
	Ông Lương Anh Cường
	Phòng 703 tầng 7, tòa nhà Công ty tem, số 14 phố Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439726126 

	131. 
	Công ty CP đấu giá và đấu thầu Việt Nam
	Ông Vũ Thanh Phong
	Số 1 ngách 138, ngõ 8 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội
	 

	132. 
	Công ty CP đấu giá Đông Anh 
	Bà Trần Thị Thu
	Số 12b, ngõ Tây, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội 
	0989405628

	133. 
	Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa
	Ông Nguyễn Đoan Hùng
	Tầng 2 số 510 Đê La Thành, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
	 

	134. 
	Công ty CP đấu giá Hưng Phát Hà Nội
	Ông Nguyễn Văn Hưng
	Số 46, ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
	 

	135. 
	Công ty CP thương mại Địa Nam
	Ông Nguyễn Quang Anh
	Tầng 1, tầng 2 số nhà 22D, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
	 

	136. 
	Công ty CP Auction House-Hà Nội
	Ông Lê Xuân Luận
	số 106A8, Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	 

	137. 
	Công ty CP đấu giá Hà Đông
	Bà Nguyễn Thị Nga
	N12-LK16 Khu dịch vụ Văn Phú 3, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội
	 0949311208

	138. 
	Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản số 1 Quốc Gia
	Bà Kiều Thị Ngà; ông Phạm Bá Doanh, ông Nguyễn Quang Phong
	Số 8, ngách 1, ngõ 124 Minh Khai, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0947919772

	139. 
	Công ty TNHH đấu giá PT Việt Nam
	Ông Nguyễn Minh Tuấn
	LK01-O12 khu đô thị Splendora Bắc An Khánh, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	 

	140. 
	Công ty CP Đấu giá và Đầu tư Việt Nam
	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Số 17B ngách 19, ngõ 273 đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	0917176862/   0983129667

	141. 
	Công ty CP bán đấu giá tài sản BTC
	Ông Phạm Hà Minh
	A28-BT1 Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
	0903411066

	142. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Incip
	Ông Vũ Văn Thiệu
	Tầng 3 số 24 ngõ 463, phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
	 

	143. 
	Công ty CP đấu giá Công Minh
	Bà Bùi Thu Lan
	Số 7, dãy B8 ngõ 8, đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
	 

	144. 
	Công ty CP dịch vụ bán đấu giá Thăng Long
	Bà Hoàng Thị Tú Anh
	Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội
	 

	145. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương
	Ông Phạm Quang Xá
	Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội
	 

	146. 
	Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm
	Bà Nguyễn Thị Mến
	Thôn Yên Vĩnh, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	 

	147. 
	Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô
	Ông Nguyễn Duy Hưng
	Khu 5 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội
	 

	148. 
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế
	Ông Lưu Đức Anh
	Số 110 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	 

	149. 
	Công ty đấu giá hợp danh Goldsun
	Bà Phạm Thị Thu Hoài
	LK6-13- Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	 

	150. 
	Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản và TMTH số 1 Vĩnh Phúc
	Ông Nguyễn Tiến Dũng
	Số 98, đường Trần Phú, P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	02113716018

	151. 
	Công ty cổ phần thẩm định giá - đấu giá tài sản Vĩnh Phúc
	Ông Trần Trung Học
	Số 91, phố Kim Đồng, P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnhVĩnh Phúc
	02116268668

	152. 
	Công ty cổ phần TMDV bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc
	Ông Nguyễn Văn Dương
	Số 24, đường Ngô Quyền, P Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	02113861970 0912535999

	153. 
	Công ty TNHH MTV đấu giá Vĩnh Phúc
	Trần Thị Nhung
	Đ/c: Số 90 Nguyễn Văn Linh, P Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0988.753.887

	154. 
	Công ty cổ phần đấu giá - Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Yên Lạc
	Phạm Văn Tuấn
	Khu 3, thôn Trại Lớn, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
	0913.284.300
0211.3766.066

	155. 
	Công ty TNHH thẩm định giá - đấu giá Vĩnh Phúc
	Trần Văn Bóc
	Số 01 đường Hồ Tùng Mậu - Phường Khai Quang - TP. Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
	0912.191.286

	156. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trung Quân
	Nguyễn Trung Kiên
	 Số 47, đường Nguyễn Du, P Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0942.370.666
0211.3.720.163

	157. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Bình Minh
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Thôn Đông Hợp, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0986.859.848
0979.605.133

	158. 
	Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng
	Nghiêm Thanh Hải
	Số 17 Lạc Trung, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0934.443.898

	159. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá miền Bắc
	Nguyễn Phương Quân
	Số 13, phố Nguyễn Triệu Tri, P. Liên Bảo, TP Vĩnh  Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0915.961.269

	160. 
	Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Thiên Long
	Phạm Thị Hạnh
	Số 43 Đầm Vạc, Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0964.039.468

	161. 
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trinh Anh
	Đỗ Thị Thùy Trinh
	Thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0971.107.336

	162. 
	Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc
	Trần Văn Thắng
	Số 1, Hồ Tùng Mậu, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	0211.6568.795

	163. 
	Công ty TNHH đấu giá Đức Tín
	Ông Thái Hoàng Sang
	Số 122 đường Ngô Gia Tự, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	0919071198

	164. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng
	Ông Hồ Đăng Thất
	Số 461 đường Thống Nhất, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	0918431342

	165. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thiên Phước
	Ông Phạm Văn Phước
	Số 332 đường Ngô Gia Tự, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	0913646180

	166. 
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Dương Châu - Land
	Ông Dương Ngọc Vương
	Số 230 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	0983427783

	167. 
	Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum
	Ông Nguyễn Ngọc Phong
	Số 444 Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	0906509991 

	168. 
	Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Việt
	Ông Trần Tuấn Cường
	Số 99B Phạm Ngũ Lão, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	02283616668

	169. 
	Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà
	Bà Hà Thị Lũy
	Số 355 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	 

	170. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc
	Ông Lê Văn Ngọc
	Số 275 Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	0934265474

	171. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Điện Biên
	Bà Nguyễn Thị Dung
	Số 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	0916590928

	172. 
	Công ty đấu giá hợp danh

Số 1 Hà Tĩnh
	Ông Trần Viết Ngọc
	 Số 278, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0912899024

	173. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Lợi Phát
	Ông Phạm Thành
	Số 73, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0942935354

	174. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Hồng Lĩnh
	Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
	Số 60 Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	

	175. 
	Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thiên An
	Bà Phạm Quỳnh Trang
	 Số  09 ngõ 20 đường Nguyễn Xí, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0975577678

	176. 
	Công ty đấu giá hợp danh Tân Thành Đô
	Ông Nguyễn Phi Nhựt
	23 Cù Lao (khu dân cư Rạch Miễu), Phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	177. 
	Công ty đấu giá hợp danh HLC
	Ông Lê Đình Hiến          
	Số nhà 72, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa                          
	02373.753.216

	178. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thanh Hóa
	Ông Mai Xuân Minh              
	Số 51, Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	02373.711.169

	179. 
	Công ty Bán đấu giá tài sản Năm Châu
	Ông Nguyễn Anh Đức       
	Số nhà 76, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa 
	02373.711.456

	180. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thọ Xuân
	Ông Lê Hùng Mậu                                  
	Khu 8, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	0932.361.950

	181. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Hồng Đức
	ÔNg Nguyễn Thế Tiến
	Số 353, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	0914.273.080

	182. 
	Công ty  TNHH MTV tư vấn bán đấu giá Toàn Cầu
	Ông Trịnh Văn Thức           
	Số 80, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	0983.037.420

	183. 
	Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Hoàng Anh
	Ông Hoàng Anh Trung        
	Số 141, đường Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa
	02373759614

	184. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long
	Ồng Nguyễn Đức Đệ
	Số nhà 91, Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa
	0932.324.968

	185. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Sông Mã
	Ông Lê Anh Dũng                      
	Số nhà 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa
	0945.757.216

	186. 
	Công ty đấu giá hợp danh Quang Trung
	Ông Nguyễn Văn Thơm     
	Số 602, đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
	0913.047.996

	187. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Triệu Sơn
	Ông Phạm Xuân Xuân
	Số nhà 320, phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa
	0919.392.122

	188. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Toàn Thành
	Ông Lê Bá Tự
	G9.7 khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa       
	      0163.849.329       

	189. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Hoàng Nguyên
	Bà Lê Thị Hiền Lương
	Lô số 177, MBQH 89 XD/UBTH, đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa, 
Thanh Hóa 
	0902.288.937

	190. 
	Công ty đầu giá hợp danh Hoàng Long
	Bà Lê Thị Đức
	Thôn Tiến Hưng, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	0906 283433

	191. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Miền Trung
	Bà Hoàng Thị Nhung
	Số 268 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa                 
	0912 339. 808

	192. 
	Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đấu giá Đức Lợi
	Ông Nguyễn Thanh Bình
	Thôn Phong Lan, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	0912. 384.237

	193. 
	Công ty đấu giá hợp danh  
Bảo Tín
	Bà Mai Hải Hường   
	Tiểu khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
	0989721669

	194. 
	Công ty TNHH đấu giá, XD & TMDV Đại Gia Phát
	Ông Hoàng Văn Hưng  
	Số 01 Lương Thế Vinh, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	0915142616

	195. 
	Công ty CP đấu giá Hậu Lộc
	Ông Nguyễn Văn Long
	Khu 4, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	02373831420

	196. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thường Xuân
	Ông Lê Cận
	Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	

	197. 
	Công ty đấu giá hợp danh                  Đức Minh
	Ông Nguyễn Minh Thắng
	236A khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
	0985. 187.697

	198. 
	Công ty đấu giá hợp danh                   Lam Sơn
	Ông Trần Tất Hùng
	Số 95a Quang Trung,                            phường Ngọc Trạo, thành phố         Thanh Hóa, Thanh Hóa
	0945. 987.803

	199. 
	Công ty đấu giá hợp danh                Minh Dũng 
	Bà Trần Thị Bích Đào
	188 Lê Hoàn, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, Thah Hóa
	0904 992,664

	200. 
	Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An
	Bà Hồ Thị Thủy
	Số 7, D1, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	0944 382 489

	201. 
	Công ty cổ phần đấu giá                      Phú Quý
	Ông Trần Đình Sáu
	Số 7 ngách 2 ngõ 122 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
	0985 043 295

	202. 
	Công ty TNHH một thành viên nhà nước xổ số kiến thiết       Nghệ An
	Ông Nguyễn Phan Tĩnh
	Số 107 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
	0913 028 687

	203. 
	Công ty TNHH đấu giá Nghệ An
	Bà Phạm Thị Hồng Thái
	Số 5 đường Đặng Thúc Hứa, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0983 325 257

	204. 
	Công ty CP Tài chính và Đấu giá Quang Minh
	Bà Phạm Thị Thủy Ngân
	Tầng 4 tòa nhà Trung Anh, km số 2 đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	098 784 2724

	205. 
	Công ty TNHH dđấu giá tài sản Phúc An
	Ông Phan Hữu Phúc
	Số 26, Trương Văn Lĩnh, khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0938 089 871

	206. 
	Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công
	Bà Lê Thị Thu Thủy
	Nhà liền kề số 24, khu Tân Phú, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0912 287 047

	207. 
	Công ty CP đấu giá Thành Vinh
	Ông Nguyễn Vinh Diện
	Số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0912 341 915

	208. 
	Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế
	Ông Nguyễn Quốc Khánh
	Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0919 191 889

	209. 
	Công ty TNHH tư vấn bán đấu giá Trần Thái
	Ông Trương Vĩnh Tiến
	Số 13, ngõ 57, đường Nguyễn Sơn, khối 8, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	02383 556 769

	210. 
	Công ty CP đấu giá Sông Lam
	Ông Hoàng Đình Chí
	Khối 2, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	02388 962 666

	211. 
	Công ty CP đấu giá Nam Hưng
	Ông Dương Hữu Dung
	Số 68c, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	02383 686 568

	212. 
	Công ty TNHH đấu giá 
An Mạnh
	Bà Nguyễn Thị Thư
	Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
	0916 659 568

	213. 
	Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN
	Ông Nguyễn Tất Thắng
	Số 109, Cao Xuân Huy, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0982 105 972

	214. 
	Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Xuân Diệu
	Ông Đường Trung Thành
	Xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	0966 133 682

	215. 
	Công ty TNHH Thái Toàn Phương
	Ông Nguyễn Thái Dũng
	Khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	0948 403 868

	216. 
	Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung
	Ông Hồ Đình Hiệu
	Tầng 2, nhà số 08 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	02388 902 933

	217. 
	Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh
	Ông Ngô Đình Quang
	Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
	0984 810 328

	218. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hoàng Thịnh
	Ông Hoàng Văn Dào
	Nhà số 8, ngõ số 01, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	0912 583 117

	219. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Nghệ Tĩnh
	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
	090 2134 789

	220. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long
	Ông Nguyễn Thăng Long
	Số 01, ngõ 120, đường Lý Tự Trọng, khối 14 phường Hà Huy Tập thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 
	0913 090 749

	221. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Tây Nam
	Ông Nguyễn Quốc Dũng
	Số 4 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	02733889978

	222. 
	Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum
	Ông Phạm Tuân
	Số 40 đường Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	02603934555

	223. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hưng Thịnh Kon Tum
	Ông Nguyễn Đình Dương
	Số 32 (số cũ) 207 Hai Bà Trưng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	0941955881

	224. 
	Công ty TNHH một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
	Ông Đào Ngọc Hùng
	Số 76 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
	 

	225. 
	Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang
	Ông Nguyễn Văn Sĩ
	Số 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
	 

	226. 
	Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn
	Ông Nguyễn Xuân Trường
	Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
	 

	227. 
	Công ty TNHH đấu giá và thẩm định giá Bảo Tín
	Bà Nguyễn Trương Ngọc Cương  
	Lầu 5-L6, 122 A-B-C Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
	 

	228. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Vạn Thành An
	Ông Nguyễn Hùng Chanh
	Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
	 

	229. 
	Công ty cổ phần đấu giá Việt Thành Phát
	Ông Vũ Mạnh Hùng
	Số 10/14 Trần Nhật Duật, phường Tân Định , Quận 1, TP.HCM
	 

	230. 
	Công ty cổ phần tư vấn đấu giá
	Ông Hoàng Quốc Việt
	76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
	 

	231. 
	Công ty TNHH tư vấn và đấu giá An Gia
	Ông Lê Trung Phát
	70 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	 

	232. 
	Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Việt Nam
	Ông Nguyễn Thế Phượng
	Tầng 2, Tòa nhà Lộc Lê, số 454 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
	 

	233. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Cửu Long
	Ông Nguyễn Phước Minh
	Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
	 

	234. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đâu giá Long Giang Mê Kông
	Ông Phạm Hoàng Hải
	Số 905A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
	 

	235. 
	Công ty TNHH Công Hữu
	Ông Nguyễn Hữu Luật
	Số 28 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
	 

	236. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Pháp
	Ông Nguyễn Đức Tâm
	Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
	 

	237. 
	Công ty cổ phần đấu tư và phát triển Việt Nam CIDV
	Ông Nguyễn Xuân Minh
	Số 105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
	 

	238. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Vina Sài Gòn
	Ông Bùi Thới Vinh                           Ông Trần Kim Hoàng
	Số 40 Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM
	 

	239. 
	Công ty cổ phần thẩm định gía và dịch vụ tài chính Sài Gòn
	Ông Nguyễn Văn Trung
	Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5
	 

	240. 
	Công  ty cổ phần thương mại tư vấn dịch vụ bán đấu giá Sài Gòn Nhà Đất
	Ông Lê Văn Trọng
	Số 39/8B Nguyễn Văn Linh, Khu phố 1, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
	 

	241. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam
	Ông Nguyễn Tiến Đạt
	Tầng 6, 728-730 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM
	 

	242. 
	Công ty cổ phần đấu giá Việt
	Ông Trần Phúc Ánh
	Số 24/3 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	 

	243. 
	Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt
	Bà Nguyễn Hương Giang
	Số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	 

	244. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Đắc Thiên Nhân
	Ông Tống Thanh Hải
	522 Điên Biện Phủ, Phường 11, Quận 10, TP.HCM
	 

	245. 
	Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam
	Ông Đào Ngọc Tuấn
	354/31 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
	 

	246. 
	Công ty CP Thương mại Thịnh Trí
	Ông Hoàng Xuân Đoàn 
	Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM
	 

	247. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn
	Ông Nguyễn Chí Hiếu
	Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	248. 
	Công ty cổ phần đấu giá Sài Gòn
	Ông Hoàng Huy Công
	Số 86 cư xá Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM
	 

	249. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Minh Pháp
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
	Số 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
	 

	250. 
	Công ty cổ phần đấu giá tài sản Đông Nam Á
	Bà Lê Thị Minh Thảo
	25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM
	 

	251. 
	Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Sài Gòn Thái Dương
	Ông Nguyễn Mạnh Hùng
	11 Hoa Trà, Phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM
	 

	252. 
	Công ty TNHH đấu giá Toàn Phát
	Ông Lê Dũng
	Số 6/13 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM
	 

	253. 
	Công ty TNHH đấu giá  Trường Thịnh
	Ông Đỗ Gia Cường
	12/1/22/22 đường số 10, Phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM
	 

	254. 
	Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam(trước đây là Công ty cổ phần đấu giá Dân An)
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	586 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	255. 
	Công ty cổ phần đấu giá Mạnh Hùng
	Ông Trần Quốc Hương
	Số 526-528 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	256. 
	Công ty cổ phần đấu giá Châu Á
	Ông Phạm Hoàng Tuấn
	Số 209 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	257. 
	Công ty cổ phần bất động sản Gi Ga
	Ông Hạ Tấn Minh
	63A Điện Biên Phủ, Phường. 15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
	 

	258. 
	Công ty TNHH thiết kế - Xây dựng - Đấu giá - Thân Trung
	Ông Thân Trung Đại
	Biệt thự Văn Chương, 137/3 Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM
	 

	259. 
	Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng
	Ông Lê Hoàng Hải
	D0.01 Dự án Khu cao ốc Hưng Phát - Số 928 Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM
	 

	260. 
	Công ty TNHH sản xuất thương mại Hòa Lực
	Ông Nguyễn Đức Hòa
	Số 3 Khu phố 3, Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM
	 

	261. 
	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức
	Ông Huỳnh Hồng Đức
	Số 51 đường Số 5, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
	 

	262. 
	Công ty cổ phần đấu giá Bến Thành
	Ông Phạm Hoài Nam
	Số 8H Thiên Hộ Vương, Phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM
	 

	263. 
	Công ty TNHH Tư vấn Thuế Á Châu
	Ông Nguyễn Tăng Đông
	Lầu 6, 231- 233 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
	 

	264. 
	Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Việt An
	Ông Lương Vĩnh Phúc
	Số 78/6 Phạm Viết Chánh, Phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM
	 

	265. 
	Công ty cổ phần đấu giá H.T.C
	Bà Dương Kim Huệ
	Số 27 Bis Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
	 

	266. 
	CT TNHH Tư Vấn và đấu giá Gia Định
	Ông Nguyễn Tấn Đạt
	153/5 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM
	 

	267. 
	Công ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á
	Ông Lê Hoàng Sơn
	Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, Số 14 Phan Tôn, P. Đakao, Q.1, TP.HCM
	 

	268. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Khải Bảo
	Ông Phạm Văn Khánh
	243 (tầng 1), Dương Quảng Hàm, Phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM
	 

	269. 
	Công ty TNHH Đấu giá Hóc Môn
	Ông Nguyễn Văn Thành
	1/9/ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM
	 

	270. 
	CTCP Đầu tư – Bán Đấu giá tài sản Hồng Phúc
	Ông Lê Nhật Hoàng
	133 Đường ĐHT05, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
	 

	271. 
	Công ty TNHH Dịch vụ BĐG Minh Vũ
	Bà Vũ Thị Nhạn
	02 đường số 6, Phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM
	 

	272. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đấu giá Thuận Tiến
	Ông Nguyễn Hoàng Công
	230 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM
	 

	273. 
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá tài sản Toàn cầu
	Ông Nguyễn Xuân Thành
	001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 nguyễn Văn Quá, KP5, phường Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
	 

	274. 
	Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành
	Ông Hồ Bình Minh
	215/95 Nguyễn Xí, P13, Q Bình Thạnh, TP.HCM
	 

	275. 
	Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá Phương Nam
	Bà Trần Thị Thanh Thủy
	220/16 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10, TP.HCM
	 

	276. 
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá An Thịnh
	Ông Nguyễn Đức Trọng
	81/29 Năm Châu, Phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	277. 
	Công ty TNHH Đấu giá Phượng Hoàng
	Ông Nguyễn Tài
	Lầu 4, Tòa nhà Phương Nam, 157 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, TP.HCM
	 

	278. 
	Công ty Đấu giá hợp danh Bùi Gia
	Bà Bùi Thị Hồng Giang
	Số 26 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
	 

	279. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (chuyển đổi từ Công ty TNHH Đấu giá Đông Nam)
	Ông Nguyễn Duy Khánh
	54 Đường số 4, Khu phố 2, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM
	 

	280. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Chuyển đổi từ Công ty TNHH DV Đấu giá Đông Sài Gòn)
	Bà Nguyễn Hoàng Như Nguyệt
	693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP.HCM
	 

	281. 
	Công ty TNHH Đấu giá DV
	Ông Nguyễn Sơn
	436B/56 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
	 

	282. 
	Công ty TNHH đấu giá Thương Tín
	Ông Trần Võ Lê Thanh
	34 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	283. 
	Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đại Nam
	Ông Nguyễn Thảo
	664 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
	 

	284. 
	CTCP đấu giá tài sản Thái Bình Dương
	Ông Nguyễn Xuân Huân
	Số 25 đường 40, KDC Tân Quy Đông, P. Tân phong, Q. 7, TP.HCM
	 

	285. 
	Công ty TNHH Thương mại Đấu giá tài sản Thành phố
	Ông Phạm Xuân Sinh
	1056 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, TP.HCM
	 

	286. 
	Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM
	Ông Nguyễn Ngọc Châu
	1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP.HCM
	 

	287. 
	Công ty Cổ phần đấu giá Lê Trần
	Bà Trần Thị Hồng Lê
	A105 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP.HCM
	 

	288. 
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Đoàn Gia Phúc
	Bà Đoàn Thị Thiên Thanh Thu
	136 Tỉnh lộ 8, KP 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM
	 

	289. 
	Công ty TNHH Việt Nam Phong
	Ông Nguyễn Văn Tân 
	417 Phạm Văn Hai, Phường 3, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	290. 
	CTCP dịch vụ đấu giá Bến Thành
	Ông Lục Tiên Khoa
	29 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
	 

	291. 
	Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá Thành Công
	Ông Lê Quốc Quý
	17A4 Đường 22, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	 

	292. 
	Công ty Cổ phần TNHH Dịch vụ đấu giá NMP
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	14c đường số 7, khu Xáng Thổi, Phường 1, Quận 8, TP.HCM
	 

	293. 
	Công ty Cổ phần Đấu giá và Thẩm định giá Sài Gòn
	Ông Đặng Thái Hà
	85 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM
	 

	294. 
	Công ty Cổ phần đấu giá Phú Mỹ Hưng
	Bà Phan Thy Doanh
	15 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
	 

	295. 
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn Đấu giá Hoàng Gia
	Bà Trần Ngọc Diễm
	30B đường số 12B, cư xá Ngân Hàng, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
	 

	296. 
	CTCP bán đấu giá tài sản Đỉnh Tân
	Ông Nguyễn Duy Tùng
	160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
	 

	297. 
	CTCP Quản lý và Đấu giá tài sản Việt Nam
	Ông Trần Thái Dương
	130 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
	 

	298. 
	Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá MNP
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	110/9/4/đường TCH 35, Khu phố 6, P. Tân Hiệp Chánh, Quận 12, TP.HCM
	 

	299. 
	CN - CTCP Đấu giá Thành
	Ông Phạm Quang Viên
	Số 48A Đường số 16, Khu phố 8, P. Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM
	 

	300. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Sài Gòn Mới
	Ông Võ Quang Vũ
	Số 35/1 Vũ Huy Tân, Phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
	 

	301. 
	Công ty Tư vấn Đầu tư Hoàn Chỉnh
	Ông Trần Văn Hoàng
	81/4C ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thời Đông, Hóc Môn, TP.HCM
	 

	302. 
	Công ty TNHH Bán đấu giá và Dịch vụ tài chính Khôi Nguyên
	Ông Nguyễn Thanh Vân
	Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	303. 
	Công ty TNHH MTV Đấu giá An Tín Việt
	Ông Lê Văn An
	364/59 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	304. 
	Công ty Cổ phần Bất động sản đấu giá Việt Nam
	Ông Nguyễn Hải Đăng
	Phòng 601, Tầng 6, 248 - 250 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	305. 
	Công ty Cổ phần Đấu giá Lý Thị
	Ông Đinh Xuân Hồng
	Số 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
	 

	306. 
	Công ty đấu giá hợp danh OAP Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá trực tuyến)
	Ông Hoàng Ngọc Quy
	Tầng 1 Tòa nhà Blue Diamond, số Y1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	307. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn và Đấu giá Việt Tín
	Bà Huỳnh Thị Tuyết Vân
	116 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	308. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Mộc An Thịnh)
	Bà Lê Thị Hòa
	252/4Y2 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	309. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Trẻ (Chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Việt)
	Ông Trần Văn Hợp
	16D Nguễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	310. 
	Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh
	Ông Lê Quốc Huy
	Tầng trệt (Phía sau) Tòa nhà Phú Hưng 298 Ung Văn Khiêm, P25, q Bình Thạnh, TP HCM
	 

	311. 
	Công ty TNHH một thành viên đấu giá Nhân Văn
	Ông Ngô Cao Tùng
	12/07 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	312. 
	Công ty TNHH Đấu giá Hoàn cầu VCB
	Bà Trương Thu Minh
	Số 76, Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	313. 
	Công ty TNHH Bán đấu giá Dầu khí Việt Nam
	Ông Văn Thiện Mỹ
	13C Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	314. 
	Công ty TNHH Bán Đấu giá Bạch Đằng
	Bà Huỳnh Ngọc Yến
	Tầng 2, VP.02.44, VP.02.45, Số 290 An Dương Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	315. 
	Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh
	Bà Lương Ngọc Lan
	số 429 (tầng 3), Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	316. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam
	Ông Thái Văn Hạnh
	29 (tầng 2, Phía sau) Đường số 3, Khu dân cư Cityland, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	317. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành
	Ông Hồ Hoàng Nam
	Số 87 (Lầu 2, Phòng 201) Trần Thiện Chánh Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	318. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt (chuyển đổi từ Công ty cổ phần tư vấn đấu giá bất động sản Việt)
	Ông Hoàng Quốc Việt
	76 Cách mạng tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	319. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành
	Ông Nguyễn Đăng Khoa
	B18, đường số 11, khu phố 4, Phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	320. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn
	Bà Nguyễn Hoàng Như Nguyệt
	693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP.HCM
	 

	321. 
	Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên
	Bà Nguyễn Thanh Vân
	Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	 

	322. 
	Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ
	Ông Trần Hoàng Vũ
	Số 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	0273 3887 579

	323. 
	Công ty TNHH một thành viên Đấu giá An Khang
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý
	Lầu 2 số 7/7 Rạch Gầm, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	0912 125 767

	324. 
	Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá Nguyễn Quế
	Bà Nguyễn Quế
	số149A ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
	0975 576 767

	325. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán đấu giá tài sản Gò Công
	Ông Nguyễn Hữu Tài
	Số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
	0273 3555 679

	326. 
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bán đấu giá tài sản Tiền Giang
	Ông Nguyễn Thanh Châu
	Số 191A Nguyễn Thị Thập, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	0988 885 783

	327. 
	Công ty cổ phần Bán đấu giá Xuyên Việt
	Ông Phùng Minh Anh
	Số 8 đường Hồng Bàng, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
	

	328. 
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá MSEC
	Ông Trần Vô Sự
	Số 133 Trần Phú, quận

Ngô Quyền, Hải Phòng
	

	329. 
	Công ty cổ phần Đấu giá và dịch vụ tư vấn Hải Phòng
	Ông Phạm Tuấn
	Số 152 V¨n Cao, ph­êng §»ng Giang, quËn Ng« QuyÒn, Hải Phòng
	

	330. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Hải Phòng
	Ông Bùi Quốc Tuấn
	Số 14 đường Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
	

	331. 
	Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng.
	Bà Trần Thị Thu Trang
	Số 51 đường Vĩnh Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng
	

	332. 
	Công ty đấu giá hợp danh Asia
	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	Phòng Hội trường tầng 4 tòa nhà A khu vực 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
	

	333. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thái Dương
	Ông Nguyễn Hữu Thao
	Tầng 1, 2 số nhà 16B/231 phụ B Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng.
	

	334. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu
	Bà Nguyễn Thị Thanh Châu
	Số 7 Phạm Thị Đẩu, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	

	335. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi
	Ông Nguyễn Hữu Thại
	Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	

	336. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam
	Ông Nguyễn Văn Hiếu
	Tầng 2 Tòa nhà số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623937979

	337. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên
	Ông Vũ Đình Phúc
	Số 59 Đặng Trần Côn, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623664999

	338. 
	Công ty TNHH dịch vụ bất động sản – đấu giá Đại An
	Ông Văn Hợi
	Số 18// Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623709809

	339. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Bảo Long
	Ông Mai Thanh Châu
	Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623779999

	340. 
	Công ty TNHH đấu giá và dịch vụ bất động sản Miền Trung Tây Nguyên
	Ông Nguyễn Hiếu Lộc
	Số 140 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623843383

	341. 
	Công ty TNHH dịch vụ Đấu giá – Bất động sản Ban Mê
	Bà Nguyễn Thị Dung
	Số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	0973845583

	342. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk
	Ông Đặng Văn Tựu
	Tầng 2 số nhà 30 Trần Hưng Đạo, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623939333

	343. 
	Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đấu giá tài sản Nguyên Tâm
	Bà Đỗ Thị Thanh Hằng
	Số E2-26 đường số 5, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	02923917138

	344. 
	Công ty TNHH MTV đấu giá và định giá bất động sản Lê Hoàng Triều
	Ông Lê Hoàng Nhí
	Số 202 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	02923253956

	345. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đấu giá Hoàng Nghi
	Ông Ngô Bảo Hoàng
	Tầng 2 số 58 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	0906799998

	346. 
	Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu
	Ông Lại Văn Sơn
	Lầu 2 Số 190 Xuân Thủy, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	02923819097

	347. 
	Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng
	Bà Lê Túy Nguyệt
	Số 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	02923759999

	348. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Tiến Thành 
	Bà Hoàng Thị Mịnh
	Số 102 Tô Hiệu, Tổ 5, phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La
	02128558668

	349. 
	Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc
	Ông Hoàng Thanh Sơn
	Số 470 Trần Đăng Ninh, Tổ 3, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	0917368080

	350. 
	Công ty TNHH một thành viên Sao Việt Phú Thọ
	Ông Vũ Quang Trượng
	Khu B, đô thị Minh Phương, phương Minh Phương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0914 346 994

	351. 
	Công ty TNHH một thành viên Thành Long
	Ông Dương Hồng Giong
	Số 147, khu 3, đường Trần Phú, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0982 533 706

	352. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Phú Thọ
	Bà Phạm Thu Phương
	Số 36, tổ 16C, khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 384 2215

	353. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam
	Ông Nguyễn Công Dũng
	Khu đô thị mới, đường Hòa Phong kéo dài, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 381 8876

	354. 
	Công ty Đấu giá hợp danh

 Quốc Gia Group
	Ông Trần Sơn Ngọc
	Số 44A, ngõ Lê Quý Đôn, tổ 8, khu 5, phường Gia Cẩm, thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 626 6699

	355. 
	Công ty Đấu giá hợp danh 

Việt Linh
	Ông Nguyễn Việt Long
	Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 389 8179

	356. 
	Công ty Đấu giá hợp danh 

Bảo Quang Minh
	Bà Nguyễn Thùy Linh
	Số nhà 187, Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 385 3838

	357. 
	Công ty Đấu giá hợp danh

 Anh Minh
	Bà Đỗ Thanh Hương
	Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, 1596 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	0210 381 8999

	358. 
	Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Hòa Bình
	Bà Nguyễn Thị Hòa
	Số 098 Mường Than, phường Kim Tân, Tp lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143840603

	359. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Lào Cai
	Bà Phan Thị Duyên
	Số 023 Đăng Châu, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	02143826310

	360. 
	Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ
	Ông Nguyễn Văn Đồng
	Số 100 Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	0917766926

	361. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Ban Mê Xanh
	Ông Trần Văn Huân
	Số 137B Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
	0983369990

	362. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Đại Đô
	Bà Nguyễn Thị Hồng Linh
	58/35/29 Âu Cơ, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	

	363. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Mỹ Tho
	Ông Nguyễn Thanh Liêm
	Số 109 Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	09011245878

	364. 
	Công ty TNHH một thành viên đấu giá LÊ NGUYÊN
	Ông Lê Mạnh Cường
	Đường Lê Thánh Tôn, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	0905060039

	365. 
	Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu
	Ông Hoàng Minh Toàn
	Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận,                Quận 12, TP.HCM
	

	366. 
	Công ty đấu giá hợp danh
Phương Nam
	Ông Lâm Sâm Hiếu
	Số 37 Trần Thủ Độ, khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	02933583939

	367. 
	Công ty cổ phần đấu giá 

Kinh Bắc
	Ông Nguyễn Văn Thăng
	Số 251 Nguyễn Cao, Võ Cường, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	

	368. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá Bắc Ninh
	Bà Phan Thị Thanh Hương
	Số 25 Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	

	369. 
	Công ty cổ phần đấu giá                Vạn Phúc
	Ông Nguyễn Đức Thập
	tầng 2 số 216A Nguyễn Cao, Võ Cường, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	

	370. 
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá Trung Quang Nam
	Ông Nguyễn Triệu Quang


	Lầu 1 nhà số C26 khu liên kế, khu phố 1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	0913.142 .697

	371. 
	Công ty Cổ phần Đấu giá và dịch vụ tài sản Đồng Nai
	Ông Hồ Ngọc Tuấn


	Số 31/9 Lê Quý Đôn, khu phố 4, p.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	061.6250.084

	372. 
	Công ty Cổ phần tư vấn Dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm
	Ông Lê Công Cường


	Số T04B-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, kp3, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	02513.943338

0986.521846



	373. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điền Phát
	Ông Trần Văn Duẩn
	Số 81, Quốc lộ 51, ấp Bình Lâm, Lộc An, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
	0916.666.566

	374. 
	Công ty TNHH 01 thành viên Đấu giá Biên Hùng
	Bà Trần Thị Thúy Vân
	C3/12B khu phố 6, phường Trung Dũng, TPBH, tỉnh Đồng Nai
	02513.821.505
0937418337

	375. 
	Công ty TNHH MTV kinh doanh bất động sản 
Minh Châu Cường
	Bà Nguyễn Chúc Vy
	Lầu 1, số 50, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	

	376. 
	Công ty Hợp danh Đấu giá 
Biên Hòa
	Ông Phạm Vũ Trường Duy


	Lầu 3, số B12, kp1, p. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.
	0942288819

	377. 
	Công ty TNHH Đấu giá tài sản Sơn Biên Hòa
	Ông Đỗ Đình Thể


	Số 6/9, khu phố 9, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
	0918.028948

	378. 
	Công ty TNHH Đấu giá và Tư vấn xây dựng Ánh Nhật
	ông Nguyễn Hoàng Quyết


	18A11, khu Dân cư an Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	

	379. 
	Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê
	Ông Tạ Quang Đãng
	Số 451 Trường Chinh, khu 5, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	0913084078

	380. 
	Công ty TNHH đấu giá tài sản Thắng Lợi
	Ông Nguyễn Thế Thắng
	Số 189 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	0972562562

	381. 
	Công ty cổ phần đấu giá 
Đông Hải 277
	Ông Ninh Văn Lực


	Khu dân cư Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	0976582666

	382. 
	Công ty TNHH đấu giá 
Đại Minh
	Ông Phạm Văn Huân
	Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	02203898322

	383. 
	Công ty cổ phần đấu giá xây dựng và đầu tư Thành Công HD
	Bà Bùi Thị Phượng
	Khu dân cư Phụ Sơn, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	0968396678

	384. 
	Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Tín Thiên Ân
	Bà Phan Thị Thu
	Số 29 Bình Dương, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	0912164515

	385. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành
	Ông Nguyễn Đại Dân
	Số 30 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	02203855658

	386. 
	Doanh nghiệp tư nhân đấu giá Gia Khánh
	Ông Đoàn Khánh
	Số 70 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	0912444519

	387. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
An Phú
	Ông Nguyễn Kiều Đông
	Số 299B Trần Hưng Đạo, , thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	0978018878

	388. 
	Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá AUC miền Trung
	Ông Nguyễn Hùng Cường
	Số 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
	0933883262

	389. 
	Công ty cổ phần Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam
	Ông Dương Anh Tuấn
	Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	02353.811.650

	390. 
	Công ty cổ phần Tư vấn và Đấu giá Quảng Nam
	Ông Nguyễn Văn Sơn
	Số 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	02356.258.001
0913.489.456

	391. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Quảng Đà
	Ông Nguyễn Anh Việt
	Số 304 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 
	0947.842.234
0982.228.234

	392. 
	Công Ty TNHH Tư vấn và Đấu giá QAC
	Ông Trần Hoàng Hạ
	Tầng 5, Tòa nhà Bưu Điện tỉnh Quảng Nam
	0903.528.220

	393. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Hòa Thuận
	Bà Phan Thị Bích Thuận
	Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	0983.849.799

	394. 
	Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam
	Ông Trương Văn Vỵ
	Số 27 Nguyên Hồng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	0905.165.029

	395. 
	Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam
	Ông Lê Hữu Ngọc
	Số 154 Trần Quý Cáp, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
	0905.176.386

	396. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Miền Trung
	Bà Khúc Thị Liên
	Số 150 Trưng Nữ Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam
	0966.662.345

	397. 
	Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vĩnh Thuận
	Ông Lê Thanh Hải


	Số 236, đường 30/4, khóm 2, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	02993.862261

	398. 
	Công ty Đấu giá hợp danh 
Sóc Trăng
	Ông Phạm Văn Đoàn


	Số 823 Quốc lộ 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	02993.824859

0915.852.720

	399. 
	Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên
	Ông Phạm Vân Đài
	Số 412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02693.603.456

	400. 
	Công ty TNHH đấu giá 
Quang Dũng
	Ông Phạm Ngọc Quang
	Số 40 Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02693.759.772

	401. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát
	Ông Trương Thái Tú Lam
	Số 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	0269.887.339

	402. 
	Công ty TNHH một thành viên Việt Thành
	Ông Lê Văn Thành
	Số 24 Út Tịch, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	0979.750.203

	403. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam
	Ông Phạm Mạnh Thường
	Số 270 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	02693.267.799

	404. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm
	Ông Nguyễn Thanh Liêm
	Số 43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	0979108351

	405. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Xuân Khánh
	Ông Võ Văn Hòa
	Số 15 Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	

	406. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi
	Ông Mai Hưng Anh
	Số 322 Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	

	407. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

AUC Việt Nam
	Ông Đặng Hồng Phương
	khu 4 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	

	408. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Đông Bắc - Nam
	Ông Lưu Văn Quang
	Số 88 khu 9 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	

	409. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh
	Ông Vũ Quang Ninh
	Phố Văn Lang, tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	

	410. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hệ Thống Luật Thịnh Trí
	Bà Phạm Thị Bạch Yến
	Tầng 1 số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
	

	411. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An
	Ông Trần Công Lý
	IX/4 Trần Trung Tam, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	 

	412. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Đa Phương
	Bà Phạm Thị Thùy
	Số 591 quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	02633.649.739

	413. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

SLC Bảo Lộc
	Ông Đỗ Hoàng Luân
	Số 91/7 Hà Giang, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	02633.864.014

	414. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đoàn Bảo An
	Ông Lê Đăng Minh Hồng
	Số 132 Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	0919.198.988

	415. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Minh Trí
	Ông Nguyễn Đăng Trí
	Số 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	097.906.0697

	416. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trung Lập
	Ông Phan Hồng Ái
	Số 104 Phan Đình Phùng, Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	094.275.679

	417. 
	Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương
	Ông Lê Việt Hùng
	Lô DC1A-13 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	02562.200.569

	418. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô
	Bà Trần Thị Hồng Gấm
	Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh,             tỉnh Đồng Tháp
	0939.288.005

	419. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc
	Ông Lê Văn Ngọc
	Số 161A Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	

	420. 
	Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh
	Bà Tô Thị Tình
	Số 76 Hàm Nghi, khối phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0961507555

	421. 
	DNTN Dịch vụ bán đấu giá tài sản Trung Việt
	Ông Lê Hữu Hà
	09 Võ Thị Sáu, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên
	

	422. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín
	Ông Lê Hồng Duật
	451 Hùng Vương, phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên
	

	423. 
	Doanh nghiệp tư nhân-Dịch vụ BĐGTS Tân Sông Cầu
	Ông Trần Thanh Trung
	Quốc lộ 1A, khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, TX. Sông Cầu, Phú Yên
	

	424. 
	Công ty cổ phần đấu giá Trí Việt
	Ông Đoàn Cửu Việt
	391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên/ 70 Điện Biên Phủ
	

	425. 
	Công ty cổ phần đấu giá Tiên Phong
	Bà Đặng Thị Thu Thủy
	276 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	0944435459

	426. 
	Công  ty TNHH Thương mại Dịch vụ đấu giá Thành Nam
	Ông Nguyễn Thành Trung
	Số 181 khu phố Thanh Xuân, Phường 5, Tp Tân An, tỉnh Long An
	01697766797

	427. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi
	Ông Nguyễn Hữu Thại
	Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An
	0909260696

	428. 
	Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam
	Bà Trần Thị Kiều Chi
	Số 154 Hùng Vương, Phường 2, 
Tp Tân An, tỉnh Long An
	0918128028

	429. 
	Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Long An
	Ông Tống Văn Dũng
	Số 47 Bảo Định, Phường 2, 

Tp Tân An, tỉnh Long An
	0907148393

	430. 
	Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Đông Á
	Ông Nguyễn Hoàng Vũ
	Số 165 Quốc lộ 1A, Phường 5, Tp Tân An, tỉnh Long An
	0932495146

	431. 
	Công ty cổ phần đấu giá Kiến Pháp
	Bà Trần Thị Hồng Xuyến
	Số 97 Võ VĂn Môn, Phường 4, Tp Tân An, tỉnh Long An
	0917556945

	432. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đức Hòa – Long An
	Ông Thân Trung Đại
	33/1 Ô 6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	0919607460

	433. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu
	Bà Nguyễn Thị Thanh Châu
	Số 7, Phạm Thị Đẩu, Phường 2, 

Tp Tân An, tỉnh Long An
	0933503282

	434. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An
	Ông Trần Công Lý
	Số Ĩ/4 Trần Trung Tam, Phường 3, 

Tp Tân An, tỉnh Long An
	02185664592

	435. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
	Số 611 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	02583.887.458

	436. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân

Trung Tâm
	Bà Võ Thị Kim Hà
	Số 49/12 Lê Anh Xuân, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	

	437. 
	Công ty đấu giá hợp danh PGL
	Ông Nguyễn Văn Năm
	648/9 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	

	438. 
	Công ty TNHH một thành viên bán đấu giá tài sản Tây Nam
	Ông Nguyễn Thành Tạo
	Cư xá sân vận động, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	0942.224.989

	439. 
	Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam
	Ông Vũ Đình Dũng
	Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	02963.953.061

	440. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang
	Ông Nguyễn Xuân Phúc
	Số 42 đường số 7 khu dân cư Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	02963.555.533

	441. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Đông
	Ông Nguyễn Sỹ Hùng
	Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	

	442. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi
	Bà Nguyễn Thị Thực
	Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khoám 4, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	02903.540409

	443. 
	Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau
	Ông Mai Anh Thư
	Số 02, đường Nguyễn Du, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	02903.829939-0988.414.041

	444. 
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản Cà Mau
	Ông Lê Tòng
	Số 15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	02903.831806

	445. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Công Lập
	Ông Đặng Hoàng Chinh
	Số 29 đường số 8 khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	02743818801

	446. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu
	Ông Phạm Văn Giang
	Khu phố 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	0912739914

	447. 
	Công ty TNHH Lạc Hồng
	Ông Nguyễn Đức Chục
	Số 04, ngõ 28, phố Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, Thành phố    Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0936.669.678

	448. 
	Công ty cổ phần dịch vụ đấu        giá Hợp Nhất
	Ông Vũ Văn Đảng
	Lô 26 - CL8, phố Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, Thành phố                 Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0988.066.169

	449. 
	Công ty cổ phần đấu giá        Thái Bình
	Ông Nguyễn Văn Lượng
	Lô 02, Khu QHDC phố Đốc Nhưỡng,        tổ 32, phường Đề Thám, Thành phố       Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0913.017.345

	450. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thành Công
	Ông Đỗ Trọng Hiền
	Số 04, ngõ 08, phố Hoàng Hoa Thám,       tổ 14, phường Đề Thám, Thành phố       Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0913.593.755

	451. 
	Công ty cổ phần tài chính đấu giá tỉnh Hòa Bình
	Bà Nguyễn Thị Lợi Quỳnh
	Số nhà 02, ngõ 27, đường Bà Đà, Tổ 1, Phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	01238.805.688

	452. 
	Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ
	Ông Nguyễn Hồ Quyết
	Số 56 Quang Trung, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới,                          tỉnh Quảng Bình
	

	453. 
	Công ty đấu giá hợp danh HCM 
	Bà Nguyễn Hồng Phượng
	Số 80 Tam Đảo, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	

	454. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức
	Ông Phạm Xuân Hoàng
	Số nhà 2B, ngõ 195, đường Nguyễn Trãi, tổ 8, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0789.220.277

	455. 
	Công ty đấu giá hợp danh miền Trung
	ông Bùi Văn Phương
	đường Trần Nhật Duật, Tây Trì, Phường 1, Tp Đồng Hà,                              tỉnh Quảng Trị
	0233.3565379

	456. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Đất Việt
	Ông Phạm Bá Đức
	đường Ngô Quyền, Tp Đông Hà,                   tỉnh Quảng Trị
	0197090415

	457. 
	Công ty TNHH một thành viên bán đấu giá tài sản Bảo Minh
	Bà Nguyễn Thị Doàn
	Phường 5, Tp Đông Hà,                              tỉnh Quảng Trị
	0911465989

	458. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức
	Ông Phạm Xuân Hoàng
	Số nhà 2B ngõ 195 Nguyễn Trãi, tổ 8, P. Phú Khánh, Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	0789220277

	459. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hưng Bảo
	Ông Lưu Bảo Toàn
	Tầng 3, số 7 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Hồ Chí Minh
	

	460. 
	Công ty đấu giá hợp danh Quang Trung
	Ông Nguyễn Văn Thơm
	Số 602 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	0913247996

	461. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Đức
	Ông Đinh Đình Phúc Đức
	Số 37A Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, Tp Phan Thiết,                          tỉnh Bình Thuận
	01235923333

	462. 
	Công ty đấu giá hợp danh Hưng Thịnh
	Bà Quản Thị Hằng
	Lô MG1-12A khu VinCom, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	0978. 119838

	463. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Tín
	Ông Đậu Xuân Đồng
	Tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	0913294024

	464. 
	Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng
	Bà Tô Thị Thủy Triều


	Số 09, tỉnh

lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
	0918512643

	465. 
	Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa
	Ông Nguyễn Văn Bé Qúi
	Số 90 (Số cũ 95/2)

đường Xuân Hồng, khu phố 2, thị trấn Hoà Thành, huyện

Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh
	0918454617

	466. 
	Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam
	Ông Hồ Văn Cước


	Số 106A, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	0984 903 782

	467. 
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đông Việt 
	Bà Tống Thị Thanh Trúc
	Số 99, đường Nguyễn Trãi, phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
	 0949170777

	468. 
	Công ty đấu giá hợp danh Quốc Dân
	Ông Hoàng Thanh Tịnh
	Số 13A Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	

	469. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Hoàn Cầu
	Ông Lưu Tấn Anh Toàn
	Số 55/2 Trần Phú, tổ 3, khu phố Phú An, An Lộc, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	

	470. 
	Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước
	Ông Huỳnh Văn Phú
	Số 730 QL 14, KP Phú Cường, Tân Phú, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	

	471. 
	Công ty TNHH MTV đấu giá Phước Long
	Ông Hoàng Văn Thụ
	Số 104 Trần Hưng Đạo, tổ 1, KP 4, Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	

	472. 
	Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé
	Ông Trần Tấn Tư
	Số 41 Lê Hồng Phong, KP Phú Tân, Tân Phú, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	

	473. 
	Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Bình Phước
	Ông Nguyễn Châu Lập Quốc
	Tổ 3, KP Phú Tân, Tân Phú, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	

	474. 
	Công ty TNHH MTV đấu giá Hưng Thịnh
	Ông Phạm Văn Mạnh
	1337 Phú Riềng Đỏ, Tân Phú, Tp Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	

	475. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
An Tường
	Ông Huỳnh Trung Thông
	Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	

	476. 
	Công ty TNHH START-UP Sông Hồng
	Bà Bùi Thị Bích Vân
	Số 43 Đỗ Mạnh Đạo, Trường Thi, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định
	0904246146

	477. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Xuân Trường
	Ông Lê Huy Thông
	Tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	0913294715

	478. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
tài sản Nam Định
	Ông Anh Tuấn
	Xóm 10 xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	0868162555

	479. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Rồng Việt
	Ông Nguyễn Thanh Sơn
	Tầng 3 tòa nhà 320, đường 02/9 phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	02363648489

	480. 
	Công ty TNHH bán đấu giá Thành Phát
	Ông Nguyễn Văn Cần
	Số 09 Hoàng Văn Thụ,                                Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	02043828529

	481. 
	Công ty cổ phần bán đấu giá
 tài sản miền Bắc
	Ông Nguyễn Ngọc Sơn
	Số nhà 01 ngõ 6, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	02043528818

	482. 
	Công ty cổ phần đấu giá 
và đầu tư DHL
	Bà Nguyễn Thị Lê
	Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyễn Hãn
	0972269296

	483. 
	Công ty TNHH đấu giá                     Hùng Dương Bắc Giang
	Bà Nguyễn Ngọc Luyên
	Số 24/45 Nghĩa Long, phường Lê Lợi, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	02043575999

	484. 
	Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long
	Bà Nguyễn Ngọc Liên
	Số 38 ngõ 295 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	0915149999

	485. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum
	Ông Đào Văn Chung
	Số 52 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	

	486. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Tân Thời Đại
	Ông Vũ Thanh Phong
	Xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	01689596977

	487. 
	Công ty đấu giá hợp danh 
Thịnh Phát
	Bà Nông Thị Ngọc
	Xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	0977794608

	488. 
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thái Toàn Phương
	Ông Nguyễn Thái Dũng
	Khối 10 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	0948403868

	489. 
	Công ty đấu giá hợp danh 

Bắc Nghệ An
	Ông Phạm Thành Công
	Khối 1 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	0949422182

	490. 
	Công ty đấu giá hợp danh

 Minh Nhật
	Ông Trần Đình Lợi
	Số 78 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	


